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71 
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Xuất khẩu Nhập khẩu

T01/2023 T01/2024

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU THÁNG 01/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính VN sang 
thị trường EU T01/2024 so với T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

▲ 17,9%

Cà phê 

▲ 353,6%

Lúa gạo

▼ 8,2%

Rau quả

▼ 11,0%

Thủy sản

▲ 1,2%

Hạt tiêu

▼ 50,0%

Cao su

▲ 62,2%

Chè

▲ 8,5%

Gỗ&SP gỗ

▼ 0,6%

Hạt điều

▲ 8,4%

Mây tre đan

Đơn vị: Triệu USD

 82,7%

▼ 41,4%
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính VN sang thị trường EU, T01/2024

480 

49 

533 

42 

Xuất khẩu Nhập khẩu

T12/2023 T01/2024

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS VN - EU, T01/2024

 11,2%

▼ 16,0%

38.0%

3.3%

66.7%

-9.6%

13.8%
7.6%

1.5%

27.0%

0.2%

-1.5%

Cà phê Cao su Gạo Hạt điều Hạt tiêu

So với T01/2023 So với T12/2023

Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính VN 
sang thị trường EU T01/2024 so với T01/2023 và T12/2023
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Cơ hội gia tăng xuất
khẩu rau củ vào EU

Xuất khẩu rau quả sang thị trường
EU đang tăng nhanh chóng, đạt
trên 200 triệu USD năm 2020, và 
đã đạt gần 300 triệu USD trong
năm 2023. Theo Hiệp hội rau quả
Việt Nam, dự kiến năm 2024, xuất
khẩu rau quả sang thị trường này

sẽ tăng trưởng từ 20% trở lên.

Hàng năm, thị trường châu Âu chi
khoảng 300 tỷ USD nhập khẩu
nông sản trên toàn thế giới. Trong
đó, riêng nhóm hàng rau quả
khoảng 60 tỷ USD. Như vậy, tiềm
năng rất lớn cho xuất khẩu rau
quả của Việt Nam.

Hiện nay, EU là thị trường xuất

khẩu rau quả lớn thứ ba của Việt
Nam và dự đoán trong tương lai
gần có thể vươn lên vị trí cao hơn
nhờ việc hưởng các ưu đãi theo
Hiệp định EVFTA. Do đó, các
doanh nghiệp xuất khẩu nông sản
của Việt Nam cần cập nhật
thường xuyên và tuân thủ các quy
định của EU.

EU hạ dự báo tăng trưởng kinh tế và lạm phát
châu Âu năm 2024

Trong báo cáo kinh tế công bố ngày 15/2/2024, Ủy ban Châu Âu (EC)
dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt tốc độ tăng trưởng
0,8% trong năm nay ở khu vực eurozone và 0,9% ở EU, thấp hơn so
với mức dự báo tăng tương ứng 1,2% và 1,3% mà EC đưa ra trong
báo cáo vào mùa thu năm ngoái.

Cũng theo EC, tốc độ lạm phát hàng năm ở eurozone sẽ giảm một
nửa còn 2,7% trong năm nay, từ mức 5,4% trong năm ngoái, sâu
hơn mức dự báo giảm còn 3,2% đưa ra trong lần báo cáo trước.

EC dự báo nền kinh tế châu Âu sẽ tăng tốc trong năm 2025, với mức
tăng 1,5% ở eurozone và 1,7% ở EU. Đối với năm 2023, số liệu điều
chỉnh của EC cho thấy cả eurozone và EU chứng kiến mức tăng

trưởng GDP 0,5%, sau khi cả hai khu vực gần như chứng kiến nền
kinh tế trì trệ trong quý cuối năm.

Dự báo lạm phát cũng được điều chỉnh giảm do giá năng lượng và
các hàng hoá cơ bản khác giảm nhanh hơn so với sự kiến. EC dự báo
lạm phát ở eurozone trong năm 2025 đi ngang ở ngưỡng 2,2%, cao
hơn 0,2 điểm phần trăm so với mục tiêu của ECB.

Nguồn: Baochinhphu.vn

Nguồn: Vneconomy.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T1/2024 

263,2triệu USD

 Tăng 17,9% so với T12/2023 

 Tăng 94,9% so với T1/2023

 Cao hơn 139,9 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Giá trị xuất khẩu T1/2024 đạt 263,2 
tr.USD, đạt 17,8% kim ngạch 2022

KIM NGẠCH

87,7nghìn tấn

 Tăng 9,6% so với T12/2023

 Tăng 41,2% so với T1/2023

 Cao hơn 37,7 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖  Khối lượng xuất khẩu T1/2024 đạt 

87,7 nghìn tấn, đạt 14,6% lượng năm 

2022

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

52,7% 
Tổng kim ngạch 

T1/2023

44,1% 
Tổng kim ngạch 

T1/2024 

CÀ PHÊ

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T1/2024 

Tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T1/2024  Biến động tỷ trọng giá trị cà phê Việt Nam sang thị trường EU, T1/2024  
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Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường EU, T1/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường EU, T1/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein
Kim ngạch: 238,7 Triệu USD

Tăng 16,9% so với T12/2023

Tăng 84,1% so với T1/2023

Cà phê tan

 Kim ngạch: 16 Triệu USD

Tăng 12,5% so với T12/2023

Tăng 135% so với T1/2023

Chưa rang đã khử 
cafein
  Kim ngạch: 8,3 Triệu USD

Tăng 16,6% so với T12/2023

Tăng 326% so với T1/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2024  ở mức 8.137 USD/tấn; giảm 1,2% 

so với tháng trước, và tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2024  ở mức 2.888 USD/tấn; tăng 8,5% 

so với tháng trước, và tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ
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Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T1/2024 



44,1% 

Tổng kim ngạch 
XK cà phê T1/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CÀ PHÊ
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TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T1/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T1/2024 



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ EU

Theo Liên đoàn cà phê Châu Âu, tháng 12/2023, tồn kho cà phê trong các kho ở
Bỉ, Đức, Pháp, Ý và Tây Ban Nha đã giảm 3,87%, đạt 7,3 triệu bao, mức thấp nhất
kể từ năm 2000. Trong đó, sản lượng cà phê Robusta đạt 2,4 triệu bao, sản lượng
cà phê Arabica đạt 4,9 triệu bao.

Nguồn: iandmsmith.com (2/2024)

Theo Eurostat, 11 tháng năm 2023, Hà Lan nhập khẩu cà phê từ thị trường ngoài

khối EU đạt 153,73 nghìn tấn, trị giá 623,51 triệu EUR (tương đương 676,94 triệu

USD), tăng 47,8% về lượng và tăng 25,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Giá

cà phê nhập khẩu bình quân của Hà Lan trong 11 tháng năm 2023 từ thị trường

ngoài khối EU đạt mức 4.056 EUR/tấn, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo Eurostat, 11 tháng năm 2023, Đức nhập khẩu cà phê từ thị trường ngoài

khối EU đạt gần 848,55 nghìn tấn, trị giá 2,98 tỷ EUR (tương đương 3,2 tỷ USD),

giảm 17,1% về lượng và giảm 27,6% về giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập

khẩu bình quân cà phê của Đức trong 11 tháng năm 2023 đạt mức 3.511 EUR/tấn,

giảm 12,6% so với cùng kỳ năm trước.[4]

Nguồn: congthuong.vn (2/2024)

Nguồn: stockbiz (2/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu Thủy sản sang thị trường EU T1/2024

75,5 triệu USD

 Giảm 11,0% so với T12/2023

 Tăng 34,5% so với T1/2023 

 Thấp hơn 3,6 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖ Đạt 8,0% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

12,3% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T1/2023

10,1% 
Tổng kim ngạch XK 
Thủy sản T1/2024

THỦY SẢN

75.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2023 2024

K
im

 n
g
ạ
ch

 (
tr

iệ
u
 U

S
D

)

Kim ngạch

Giá trị Thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU T1/2024 

Khác
27.33%

Trung Quốc
13.45%

Hoa kỳ
14.80%

EU
10.08%

Hàn Quốc
9.05%

ASEAN
7.92%

Nhật Bản
17.37%

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường EU T1/2024 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản VN sang thị trường EU T1/2024 



Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường EU T1/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU T1/2024

Tôm
Kim ngạch: 29,5 Triệu USD

Giảm 18,0% so với T12/2023

Tăng 22,4% % so với T1/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 13,3 Triệu USD

Giảm 3,1% so với T12/2023

Tăng 27,9% so với T1/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 16,3 Triệu USD

Giảm 8,7% % so với T12/2023

Tăng 103,4% so với T1/2023

THỦY SẢN

Tôm
43.3%

Cá da trơn
18.7%

Cá ngừ
14.4%

Thủy sản khác
16.0%

Mực và bạch 
tuộc
7.6%

T1/2023

Tôm 
39.1%

Cá da trơn 
17.6%

Cá ngừ 
21.6%

Thủy sản khác 
16.4%

Mực và bạch 
tuộc 
4.6%

T1/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2024 ở mức 8,9 USD/kg giảm 1,0% so với 
tháng trước; và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2024 ở mức 2,4 USD/kg; tăng 4,5% so với 
tháng trước; và giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T1/2024 ở mức 7,8 USD/kg; tăng 4,8% so với 
tháng trước; và giảm 10,0% so với cùng kỳ năm 2023.
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Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường EU T1/2024



16,5% 
Tổng kim ngạch 
xuất khẩu thủy 

sản T1/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang EU  T1/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang EU T1/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN EU

Nguồn: thefishingdaily.com (2/2024)

EU và Thái Lan nối lại đàm phán FTA với trọng tâm là thủy sản bền vững

EU và Thái Lan đã nối lại đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) vào tháng 1/2024, nhằm tăng

cường quan hệ thương mại và thúc đẩy các hoạt động thủy sản bền vững. EU nhấn mạnh sự cần thiết

phải thực thi mạnh mẽ các quy định thủy sản của Thái Lan để chống lại các hoạt động đánh bắt trái

phép. EU cũng bày tỏ lo ngại về những thay đổi trong chính sách quản lý thủy sản mới của Thái Lan có

thể dẫn đến sự suy yếu đáng kể của khung pháp lý, từ đó sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bắt

bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Để ngăn chặn điều này, EU đã đề nghị

Thái Lan tham gia đối thoại sâu hơn về quản lý nghề cá bền vững

01

EU phê duyệt các biện pháp bảo tồn thủy sản Đại Tây Dương và Địa Trung Hải

Nghị viện châu Âu đã thông qua các biện pháp bảo tồn mới cho ngư trường Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, nhằm

đảm bảo quản lý thủy sản bền vững. Các biện pháp này bao gồm kế hoạch quản lý nhiều năm cho cá ngừ và các biện

pháp cải thiện việc thu thập dữ liệu và kiểm soát hoạt động cá đánh bắt, và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các

thành viên với 568 phiếu thuận, 44 phiếu chống và 14 phiếu trắng. Nghị viện cũng yêu cầu các quốc gia thành viên

tăng cường giám sát và kiểm tra hạn ngạch cá ngừ, cũng như giới hạn các hoạt động câu cá giải trí.

02

Nguồn: Vasep (2/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

4,3% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T01/2023

4,6% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T01/2024
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

ASEAN
1.93%

EU
4.59%

Hàn Quốc
4.77%Hoa Kỳ

55.92%

Trung Quốc
11.61%

Nhật Bản
11.09%

Khác
10.10%

 Tăng 8,5% so với T12/2023 

 Tăng 92,4% so với T01/2023

 Cao hơn 32 triệu USD so với bình quân 
theo tháng năm 2023

❖ Đạt 15,8% kim ngạch 2023

67  

triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T01/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ VN sang thị trường EU, T01/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường EU, T01/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 0,8 triệu USD

Giảm 20% so với T12/2023

Tăng 108% so với T01/2023

GỖ VÀ SP GỖ

99% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ 

T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T01/2024

0.53%

1.12%

3.09%

6.26%

87.95%

Dăm gỗ
10%

Gỗ dán
51%

Gỗ ván
28.0%

Khác
11%

T01/2023

Dăm gỗ
88%

Gỗ dán
8%

Tấm gỗ lạng
1%

Gỗ ván
3%

T01/2024

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Dăm gỗ

Kim ngạch: 9,5 triệu USD

Tăng 7129% so với T12/2023

Tăng 11961% so với T01/2023



GỖ VÀ SP GỖ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SP GỖ EU

Xuất khẩu gỗ sồi xẻ của Đức năm 2023 ở mức 72.000 m3,
giảm 39% so với năm 2022. Hà Lan là thị trường nhập
khẩu gỗ sồi xẻ lớn nhất của Đức với 15.000 m3, giảm 17%
so với năm 2022. Đan Mạch đứng thứ hai với 9.000 m3.

Xuất khẩu gỗ sồi tròn của Đức năm 2023 ở mức 124.000
m3, giảm 4% so với năm 2022. Trong đó, xuất khẩu nhiều 
nhất là sang thị trường Trung Quốc, đạt 55.000 m3, tăng
8% so với năm trước. Xuất khẩu sang Đan Mạch ở vị trí
thứ hai với 14.000 m3, giảm 11% so với 2022.

Nguồn: Global Wood

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T01/2024

66,15  triệu USD

 Giảm 0,6% so với 12/2023    

 Tăng 53,1% so với T01/2023

 Tăng hơn 2,03 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

12,3 nghìn tấn

 Giảm 1,5% so với 12/2023    

 Tăng 66,4% so với T01/2023

 Tăng hơn 815 tấn so với bình quân 

theo tháng năm 2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

22,1% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2023

18,8% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2024

HẠT ĐIỀU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường EU, T01/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của VN sang thị trường EU, T01/2024

KHỐI LƯỢNGKIM NGẠCH

Nhật Bản
1.9%

ASEAN
2.7%

EU27
18.8% Trung Quốc

22.3%

Hoa Kỳ
23.3%Khác

31.0%



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường EU, T01/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 2,05 triệu USD

Tăng 95% so với 12/2023   

Tăng 121% so với T01/2023

Điều rang

Kim ngạch: 64,1 triệu USD

Giảm 2,2% so với 12/2023   

Tăng 92% so với T01/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 5.366 USD/tấn; tăng 
1,4% so với tháng trước; và giảm 8,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 10.844 USD/tấn; tăng 
43,3% so với tháng trước; và tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Hạt điều 
rang
2.7%

Hạt điều tươi đã 
bóc vỏ
97.0%

Hạt điều 
tươi chưa 

bóc vỏ
0.3%

T01/2023

HẠT ĐIỀU

Hạt điều 
rang
3.1%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

96.9%

T01/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T01/2024
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23,8% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường EU, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T01/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường EU, T01/2024

21,2% 
Tổng khối lượng 

XK điều, 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang
thị trường EU, T01/2024

2.7%

3.0%

4.0%

6.6%

7.5%

3.0%

3.0%

3.9%

4.8%

7.4%

HẠT ĐIỀU



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU EU
HẠT ĐIỀU

Trung tâm Hỗ trợ Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan 

(CBI) đã giúp Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) trở thành nhà xuất khẩu hạt điều lớn 

thứ hai thế giới. Sự thành công này bắt đầu từ dự án "Edible Nuts Benin and

Côte d'Ivoire" của CBI được triển khai năm 2019 thông qua việc giúp các công

ty chế biến và xuất khẩu hạt điều nhân sẵn của Bờ Biển Ngà sang thị trường

châu Âu. 

         Trong năm 2022 và 2023, Dự án này đã tổ chức 5 hội thảo về trách

nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tại các công ty chế biến hạt điều của Bờ Biển 

Ngà. Các chủ đề bao gồm điều kiện làm việc, an toàn, thanh toán, bình đẳng

giới và các khía cạnh môi trường. Điều này đã giúp các công ty chế biến hạt

điều có những cải tiến lớn về mặt kỹ thuật và xã hội.

Trung tâm Hỗ trợ Nhập khẩu từ các nước đang phát triển của Hà Lan 

(CBI) đã giúp Bờ Biển Ngà (Côte d'Ivoire) trở thành nhà xuất khẩu hạt điều lớn 

thứ hai thế giới. Sự thành công này bắt đầu từ dự án "Edible Nuts Benin and

Côte d'Ivoire" của CBI được triển khai năm 2019 thông qua việc giúp các công

ty chế biến và xuất khẩu hạt điều nhân sẵn của Bờ Biển Ngà sang thị trường

châu Âu. 

         Trong năm 2022 và 2023, Dự án này đã tổ chức 5 hội thảo về trách

nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) tại các công ty chế biến hạt điều của Bờ Biển 

Ngà. Các chủ đề bao gồm điều kiện làm việc, an toàn, thanh toán, bình đẳng

giới và các khía cạnh môi trường. Điều này đã giúp các công ty chế biến hạt

điều có những cải tiến lớn về mặt kỹ thuật và xã hội.
Nguồn: cbi.eu

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU, T01/2024

23,6  triệu USD

 Tăng 353,6% so với T12/2023 

 Tăng 502,5% so với T01/2023

 Cao hơn 17,6 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Đạt 32,9% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

23,6 nghìn tấn

 Tăng 239,0% so với T12/2023 

 Tăng 295,7% so với T01/2023

 Cao hơn 14,9 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Đạt 22,7% lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

2,1% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T01/2023

6,5% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T01/2024

LÚA GẠO
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

ASEAN
65.90%

EU
6.51%

Hàn Quốc
0.36%

Hoa Kỳ
0.63%

Trung Quốc
1.07%

Khác
25.54%

Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU, T01/2024Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường EU, T01/2024



Gạo Japonica
10%

Gạo thơm
88%

Gạo trắng
1.5%

T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường EU, T01/2024

Gạo thơm

Kim ngạch: 20,8 triệu USD

Tăng 1061% so với T12/2023

Tăng 946% so với T01/2023

Gạo Japonica

Kim ngạch: 2,3 triệu USD

Tăng 5% so với T12/2023

Tăng 103% so với T01/2023

Gạo trắng

Kim ngạch: 0,4 triệu USD

Giảm 66% so với T12/2023

Tăng 80% so với T01/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 886 USD/tấn; tăng 5% so với 
tháng trước; và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo Japonica

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 914 USD/tấn; tăng 8% so với 
tháng trước; và tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo thơm

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 768 USD/tấn; tăng 11% so với 
tháng trước; và tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023.

Gạo trắng

LÚA GẠO

Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T01/2024
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29%
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89% 
Tổng kim ngạch 

XK gạo 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T01/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T01/2024

87% 
Tổng khối lượng 

XK gạo 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

LÚA GẠO

1.70%

2.15%

2.93%

5.67%

76.99%

1.70%

2.40%

3.72%

6.96%

72.71%



Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T01/2024

5,36  triệu USD

 Giảm 50,0% so với 12/2023 

 Giảm 6,1% so với T01/2023

 Thấp hơn 3,95 triệu USD so với 

bình quân theo tháng năm 2023

3,73 nghìn tấn

 Giảm 50,7% so với 12/2023 

 Giảm 9,1% so với T01/2023

 Thấp hơn 2,07 nghìn tấn so với 

bình quân theo tháng năm 2023

CAO SU

KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG

Biến động tỷ trọng giá trị cao su sang thị trường EU, T01/2024 Tỷ trọng giá trị cao su của Việt Nam sang thị trường EU, T01/2024 

3,3% 
Tổng kim ngạch 

XK cao su 
T01/2023

1,8% 
Tổng kim ngạch 

XK cao su 
T01/2024

Khối lượng và giá trị cao su xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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TSNR CV
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su tự 
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22%
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Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cao su sang thị trường EU, T01/2024

Mủ cao su tự nhiên

Kim ngạch: 1,48 triệu USD

Giảm 36,7% so với 12/2023

Tăng 78,2% so với T01/2023

CAO SU

Giá cao su xuất khẩu bình quân sang thị trường EU, T01/2024
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Cao su tự nhiên khác Mủ cao su tự nhiên TSNR CV

Cao su tự nhiên khác

Kim ngạch: 0,91 triệu USD

Giảm 58,3% so với 12/2023

Giảm 46,5% so với T01/2023

TSNR CV

Kim ngạch: 2,71 triệu USD

Giảm 48,8% so với 12/2023

Giảm 13,0% so với T01/2023

Cơ cấu chủng loại cao su tự nhiên xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 1.563 USD/tấn; tăng 7,1% so 
với tháng trước; và tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Cao su tự nhiên khác

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 1.639 USD/tấn; tăng 2,5% so 
với tháng trước; và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2022.

TSNR CV

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 1.112 USD/tấn; tăng 6,2% so 
với tháng trước; và tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Mủ cao su tự nhiên

TSNR CV
55%

Mủ cao su 
tự nhiên

14%

Cao su tự 
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khác

TSNR 10
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TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

CAO SU
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Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường EU, T01/2024

Biến động tỷ trọng xuất khẩu cao su của Việt Nam sang một số nước trong khối EU, T01/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CAO SU EU

Nguồn: etrma.org

Hiệp hội Các nhà sản xuất lốp xe và cao su châu Âu (ETRMA) 
thông báo nhà sản xuất lốp xe lớn của Ý, Prometeon Tire 
Group Srl (PTG) chính thức là thành viên của Hiệp hội 
ETRMA. Với sự bổ sung thành viên là hãng PTG, hiện nay, 
ETRMA là đại diện của 13 nhà sản xuất lốp xe toàn cầu, tất cả 
đều có chi nhánh ở châu Âu.

Theo Hiệp hội Cao su Đức (WDK), sản lượng cao su năm 
2023 của nước ngày giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, do
các nhà sản xuất trong nước phải đối mặt với chi phí năng
lượng cao và sự quan liêu trong quản lý công. Sản lượng lốp
xe năm 2023 tại nước này giảm 6% so với cùng kỳ xuống 470
nghìn tấn, trong khi sản xuất cao su kỹ thuật giảm 4,2%
xuống 1,15 triệu tấn. Tuy nhiên, doanh số bán hàng đã tăng
10% so với năm trước ở mức 11,4 tỷ euro, chủ yếu phản ánh
mức giá cao hơn trong phân khúc lốp xe và ô tô.

Trong năm 2024, WDK kỳ vọng “sự phát triển song song giữa
doanh thu và doanh số bán hàng”, có thể mang lại mức tăng
trưởng doanh số bán hàng từ 1% đến 2%.

Nguồn: European Rubber Journal 2024 



Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/
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